
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
 số 17 Ngõ 195 đường Đội Cấn, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

11/08/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN TOÀN CẦU PHẠM HOÀNG

0110089522

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
Chi tiết: Bán buôn xe ô tô

4511

2. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác

4530

3. Bán mô tô, xe máy 4541

4. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy 4543

5. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt; Bán buôn thủy 
sản; Bán buôn rau, quả; Bán buôn cà phê; Bán buôn chè; Bán 
buôn đường, sữa và các sản phẩm từ sữa; bánh kẹo và các sản 
phẩm chế biến từ ngũ cốc,bột, tinh bột; Bán buôn thực phẩm 
khác (không hoạt động tại trụ sở)

4632

6. Bán buôn đồ uống
Chi tiết: Bán buôn đồ uống có cồn; Bán buôn đồ uống không 
cồn

4633

7. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

8. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao/ Bán buôn nước 
hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh/ Bán buôn dụng cụ y 
tế, dụng cụ làm đẹp/ Bán buôn văn phòng phẩm/ Bán buôn mỹ 
phẩm/ Bán buôn túi xách, mũ nón, móc khóa, bảng hiệu, …. 

4649

9. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

10. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN TOÀN CẦU PHẠM 
HOÀNG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0977377866 
Email: haovietnamgolf@gmail.com

Fax:
Website:
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11. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy lạnh; Bán buôn trang thiết bị văn 
phòng; Bán buôn máy móc, thiết bị y tế; Bán buôn máy soi da; 
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dùng cho mục 
đích làm đẹp; Bán buôn máy móc, thiết bị sản xuất nước hoa, 
hóa mỹ phẩm

4659

12. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Mua bán vàng trang sức, mỹ nghệ; Bán buôn hàng 
trang sức làm bằng bạc- kim cương – đá quý; Bán buôn sắt, 
thép; Bán buôn quặng kim loại; Bán buôn kim loại khác (trừ 
mua bán vàng miếng)

4662

13. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn đồ ngũ kim

4663

14. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn kệ hàng, giấy, bao bì carton, mũ bảo hiểm-
bảo hộ, trang thiết bị bảo hộ lao động; Bán buôn bao bì giấy; 
Bán buôn bao bì làm từ nhựa, thủy tinh; Bán buôn hóa chất sử 
dụng trong công nghiệp (không tồn trữ hóa chất)

4669

15. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
Chi tiết: Tổ chức sự kiện thúc đẩy cơ hội mua bán hàng hóa và 
cung ứng dịch vụ (bao gồm hoạt động khuyến mại, quảng cáo, 
trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ và hội chợ, triển lãm 
thương mại)

8230(Chính)

16. Hoạt động tư vấn quản lý 7020

17. Quảng cáo
(trừ quảng cáo thuốc lá)

7310

18. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Thiết kế tạo mẫu, Hoạt động trang trí nội thất

7410

19. Hoạt động nhiếp ảnh
(trừ sản xuất phim)

7420

20. Cho thuê xe có động cơ 7710

21. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)
Chi tiết: Sản xuất hàng may mặc (không hoạt động tại trụ sở)

1410

22. Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm
(không hoạt động tại trụ sở)

1512

23. In ấn
Chi tiết: in bao bì, danh thiếp, túi giấy,… 

1811

24. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

25. Vận tải hành khách đường bộ khác 4932

26. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
(trừ hóa lỏng khí để vận chuyển)

4933
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2.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1PHẠM 
HOÀNG 
NGỌC 
CHẤN

Việt 
Nam

Số 99 đường Nguyễn 
Thái Học, Phường 
Điện Biên, Quận Ba 
Đình, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

1.400.000.000 70,000 001094027734

2PHẠM 
QUỲNH 
LƯU 
PHƯƠNG

Việt 
Nam

 Số 99 đường Nguyễn 
Thái Học, Phường 
Điện Biên, Quận Ba 
Đình, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

600.000.000 30,000 001197016963

27. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Gửi hàng; Giao nhận hàng hóa; Hoạt động liên quan 
khác như: bao gói hàng hóa nhằm mục đích bảo vệ hàng hóa 
trên đường vận chuyển; dỡ hàng hóa; lấy mẫu; cân hàng hóa; 
Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan; Hoạt động của đại 
lý bán vé máy bay.

5229

28. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: Khách sạn đạt tiêu chuẩn sao và không hoạt động tại 
trụ sở

5510

29. Đại lý du lịch 7911

30. Điều hành tua du lịch
Chi tiết: Kinh doanh lữ hành nội địa – quốc tế

7912

31. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch
Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch
Chi tiết: Cung cấp các dịch vụ đặt chỗ liên quan đến hoạt động 
du lịch: vận tải, khách sạn, nhà hàng, cho thuê xe, giải trí và 
thể thao;
- Cung cấp dịch vụ chia sẻ thời gian nghỉ dưỡng;
- Hoạt động bán vé cho các sự kiện sân khấu, thể thao và các 
sự kiện vui chơi, giải trí khác;
- Cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách du lịch: cung cấp thông tin du 
lịch cho khách, hoạt động hướng dẫn du lịch;

7990

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001094027734
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 99 đường Nguyễn Thái Học, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 99 đường Nguyễn Thái Học, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   PHẠM HOÀNG NGỌC CHẤN                  Nam

11/03/1994 Kinh Việt Nam

25/04/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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